
Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định)

TT
MÃ

 HỌC PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 

TÍN CHỈ 

(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ

TIẾT 

BẮT 

ĐẦU

SỐ 

TIẾT
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1 2LAN1452 English Skill 3 4 (2;2) Xem lịch học Tiếng Anh kỹ năng
Chiều thứ 2, 

sáng thứ 4

2 2GEN002BAS
Giáo dục thể chất 3 - Bóng Rổ

Physical Education 3
1 (0;1) ThS. Phạm Tuấn Đạt Sáu 1 5

Althea Gibson Sports 

Centre (16)

Từ ngày 

23/09/2022

3 2BUS12408
Kinh tế lượng

Econometrics
3 (3;0) PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung Hai 1 5 Paul a Samuelson (L4, 8C)

Từ ngày 

10/10/22

4 2GEN0014
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

History of Vietnamese Communist Party
2 (2;0) TS. Trần Như Cương Ba 6 4 Paul a Samuelson (L4, 8C)

5 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HCM Ideology
2 (2;0) Th.S. Phạm Văn Tuyên Ba 6 4 Paul a Samuelson (L4, 8C)

Từ ngày 

15/11/22

Ba 1 5
The Tim Berners – Lee Lab 

(L2, 16)

3SV chung 

21DDN/TM

Năm 1 5
The E-Library of Melvil 

Dewey, (L1, 8C)
40SV

7 2BUS11403
Marketing căn bản  

Marketing
3 (3;0) ThS. Phạm Quang Trường Sáu 6 4 Paul a Samuelson (L4, 8C)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023, NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 14 (2021 - 2025)

1. Thời gian học: Từ ngày 14/09/2022 - 24/12/2022

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 26/12/2022 - 13/01/2023

THỜI KHÓA BIỂU 

Ngành Quản trị kinh doanh

Lớp: 21DKD

3. Giờ học:

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh3 (1;2)
Tin học kỹ năng

Access
2GEN10956



8 2BUS4311
Quan hệ con người

Human relations
3 (3;0) ThS. Huỳnh Quốc Anh Bảy 1 5 Paul a Samuelson (L4, 8C)

1 2LAN1452 English Skill 3 4 (2;2) Xem lịch học Tiếng Anh kỹ năng
Chiều thứ 2, 

sáng thứ 4

2 2GEN002BAS
Giáo dục thể chất 3 - Bóng Rổ

Physical Education 3
1 (0;1) ThS. Phạm Tuấn Đạt Năm 1 5

Althea Gibson Sports 

Centre (16)

Từ ngày 

22/9/2022

3 2BUS12408
Kinh tế lượng

Econometrics
3 (3;0) TS. Lê Thị Thiên Hương Hai 1 5 Elias Canetti (L3, 18)

4 2GEN1095
Tin học kỹ năng

Access
3 (1;2) ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh Ba 1 5

The Tim Berners – Lee Lab 

(L2, 16)

5 2GEN0014
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

History of Vietnamese Communist Party
2 (2;0) TS. Trần Như Cương Tư 6 4 Paul a Samuelson (L4, 8C)

Từ ngày 

26/10/22

6 2BUS11403
Marketing căn bản  

Marketing
3 (3;0) ThS. Huỳnh Quốc Anh Năm 6 4 Elias Canetti (L3, 18)

7 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HCM Ideology
2 (2;0) Th.S. Phạm Văn Tuyên Bảy 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

1 2LAN1452 English Skill 3 4 (2;2) Xem lịch học Tiếng Anh kỹ năng
Chiều thứ 2, 

sáng thứ 4

2 2GEN002BAS
Giáo dục thể chất 3 - Bóng Rổ

Physical Education 3
1 (0;1) ThS. Phạm Tuấn Đạt Năm 1 5

Althea Gibson Sports 

Centre (16)

Từ ngày 

22/9/2022

3 2BUS12408
Kinh tế lượng

Econometrics
3 (3;0) TS. Lê Thị Thiên Hương Hai 1 5 Elias Canetti (L3, 18)

4 2GEN1095
Tin học kỹ năng

Access
3 (1;2) ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh Ba 1 5

The Tim Berners – Lee Lab 

(L2, 16)

5 2GEN0014
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

History of Vietnamese Communist Party
2 (2;0) TS. Trần Như Cương Tư 6 4 Paul a Samuelson (L4, 8C)

Từ ngày 

26/10/22

6 2BUS11403
Marketing căn bản  

Marketing
3 (3;0) ThS. Huỳnh Quốc Anh Năm 6 4 Elias Canetti (L3, 18)

7 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HCM Ideology
2 (2;0) Th.S. Phạm Văn Tuyên Bảy 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Lớp: 21DDN

Chuyên ngành Thương mại quốc tế

Lớp: 21DTM

Chuyên ngành Marketing

Lớp: 21DMAR



1 2LAN1452 English Skill 3 4 (2;2) Xem lịch học Tiếng Anh kỹ năng
Chiều thứ 2, 

sáng thứ 4

2 2GEN002VOL
Giáo dục thể chất 3 - Bóng chuyền

Physical Education 3
1 (0;1) ThS. Phạm Tuấn Đạt Năm 1 5

Althea Gibson Sports 

Centre (16)

Từ ngày 

17/11/2022

3 2BUS12408
Kinh tế lượng

Econometrics
3 (3;0) PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung Ba 1 5 Elias Canetti (L3, 18)

Từ ngày 

11/10/22

4 2GEN0014
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

History of Vietnamese Communist Party
2 (2;0) TS. Trần Như Cương Tư 6 4 Paul a Samuelson (L4, 8C)

Từ ngày 

26/10/22

5 2GEN1094
Tin học kỹ năng

Corel Draw
2 (1;1) ThS. Nguyễn Đức Duy Năm 1 5

The Tim Berners – Lee Lab 

(L2, 16)

6 2BUS11403
Marketing căn bản  

Marketing
3 (3;0) ThS. Phạm Quang Trường Năm 6 4 Paul a Samuelson (L4, 8C)

7 2BUS14404
Marketing dịch vụ

Services Marketing
3 (3;0) ThS. Huỳnh Quốc Anh Sáu 1 5 Paul a Samuelson (L4, 8C)

8 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HCM Ideology
2 (2;0) ThS. Phạm Văn Tuyên Bảy 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

1 2LAN1452 English Skill 3 4 (2;2) Xem lịch học Tiếng Anh kỹ năng
Chiều thứ 2, 

sáng thứ 4

2 2GEN002BAS
Giáo dục thể chất 3 - Bóng Rổ

Physical Education 3
1 (0;1) ThS. Phạm Tuấn Đạt Ba 1 5

Althea Gibson Sports 

Centre (16)

Từ ngày 

20/9/2022

3 2BUS12408
Kinh tế lượng

Econometrics
3 (3;0) TS. Lê Thị Thiên Hương Hai 1 5 Elias Canetti (L3, 18)

4 2BUS11403
Marketing căn bản  

Marketing
3 (3;0) ThS. Phạm Quang Trường Năm 6 4 Paul a Samuelson (L4, 8C)

5 2GEN0014
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

History of Vietnamese Communist Party
2 (2;0) TS. Trần Như Cương Sáu 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

6 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HCM Ideology
2 (2;0) ThS. Phạm Văn Tuyên Sáu 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

Từ ngày 

04/11/22

7 2GEN1094
Tin học kỹ năng

Corel Draw
2 (1;1) ThS. Nguyễn Đức Duy Sáu 6 4

The Tim Berners – Lee Lab 

(L2, 16)

8 2BUS4361
Thương mại điện tử căn bản

Fundamentals of E-commerce
3 (3;0) ThS. Võ Văn Tiên Bảy 1 5 Elias Canetti (L3, 18)

Từ ngày 

29/10/22

Lớp: 21TMDT

Chuyên ngành Thương mại điện tử

Chuyên ngành Quản trị du lịch

Lớp: 21DDL



1 2LAN1452 English Skill 3 4 (2;2) Xem lịch học Tiếng Anh kỹ năng
Chiều thứ 2, 

sáng thứ 4

2 2GEN002BAS
Giáo dục thể chất 3 - Bóng Rổ

Physical Education 3
1 (0;1) ThS. Phạm Tuấn Đạt Ba 1 5

Althea Gibson Sports 

Centre (16)

Từ ngày 

20/9/2022

3 2BUS12408
Kinh tế lượng

Econometrics
3 (3;0) TS. Lê Thị Thiên Hương Hai 1 5 Elias Canetti (L3, 18)

4 2BUS11403
Marketing căn bản  

Marketing
3 (3;0) ThS. Huỳnh Quốc Anh Năm 6 4 Elias Canetti (L3, 18)

5 2GEN0014
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

History of Vietnamese Communist Party
2 (2;0) TS. Trần Như Cương Sáu 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

6 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HCM Ideology
2 (2;0) ThS. Phạm Văn Tuyên Sáu 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

Từ ngày 

04/11/22

7 2THS2306

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Domestic Guide Skills 2 (1;1) ThS. Nguyễn Hải Minh Bảy 1 5 Pascal Hall (L4, 8C)

8 2GEN1095
Tin học kỹ năng

Access
3 (1;2) ThS. Nguyễn Văn Diêu Bảy 6 4

The Tim Berners – Lee Lab 

(L2, 16)


